
STT
TÊN DOANH 

NGHIỆP

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP/ 

QUYẾT ĐỊNH 

THÀNH LẬP

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP
HÌNH 

THỨC

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình: dân dụng, 

nhà công nghiệp hạng III

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; nhà 

công nghiệp hạng II

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; giao thông 

(đường bộ); hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước) hạng III

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; giao 

thông đường bộ; hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: Công nghiệp; 

hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thuỷ 

lợi) hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: Công 

nghiệp; giao thông (cầu, đường) 

thuộc đường bộ hạng III

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng; hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp nước, thoát nước); 

giao thông (cầu; đường) thuộc 

đường bộ hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: Dân 

dụng; giao thông (đường bộ) 

hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước); giao 

thông (đường bộ) hạng III

số 56, hẻm 21, đường Trưng 

Nữ Vương, ấp Bình Hoà, x. 

Thái Bình, h. Châu Thành, t. 

Tây Ninh

5

số nhà 26, QL1A, tổ 1, thôn 

Phú Hậu, x. Suối Hiệp, h. 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

4

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG PHÚC 

THỊNH

0110797797 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hà Nội cấp ngày 

30/7/2024

3

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG 

VIỆT PHÚ DIÊN 

KHÁNH

4201703881 do sở kế 

hoạch và đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

15/8/2016

1

CÔNG TY TNHH MTV 

XÂY DỰNG KỸ 

THƯƠNG MINH PHÁT

3901351760 do sở kế 

hoạch và đầu tư Tây 

Ninh cấp ngày 

23/10/2024

6300191356 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

Hậu Giang cấp ngày 

05/6/2012

H14 đường số 4, Khu TTTM 

Thiện Phúc, tt. Ngã Sáu, h. 

Châu Thành, t. Hậu Giang

số 10 ngõ Thống Nhất, xóm 

2, thôn Đông, x. Phú Minh, h. 

Sóc Sơn, tp. Hà Nội

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 02 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT KẾ PHÚC 

HƯNG

2

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HAPPY HOUSE

0110129214 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà Nội cấp ngày 

23/9/2022

số 19, tổ 5, tt. Đông Anh, h. 

Đông Anh, tp. Hà Nội



Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình giao 

thông (đường bộ) hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; giao 

thông (đường bộ) hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng;giao thông 

(cầu; đường) thuộc đường bộ; hạ 

tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước); Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thuỷ lợi, đê 

điều) hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; nhà công 

nghiệp; giao thông (cầu; đường) 

thuộc đường bộ); công nghiệp 

năng lượng (đường dây và trạm 

biến áp) hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào xây 

dựng công trình hạng III

8

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN 

HƯNG GIANG

2901630515 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Nghệ An cấp ngày 

21/6/2013

x. Bình Sơn, h. Quỳnh Lưu, t. 

Nghệ An

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; giao thông (cầu; đường) 

thuộc đường bộ; hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước); 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thuỷ lợi, đê điều) hạng III

9
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG GIA PHÁT NT

4201904644 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

26/8/2020, thay đổi 

lần thứ 2 ngày 

13/4/2024

thôn Xuân Phong, x. Vĩnh 

Phương, tp. Nha Trang

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng, Nhà công 

nghiệp hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng, Nhà công 

nghiệp; giao thông (cầu; đường) 

thuộc đường bộ hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào  

công trình hạng III

Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế 

công trình giao thông đường sắt 

hạng III/

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông 

đường sắt hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; giao thông (đường bộ); 

hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước) hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; nhà 

công nghiệp; giao thông (đường 

bộ) hạng III.

Lĩnh vực HTKT không có chức 

năng giám sát.

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: dân 

dụng; nhà công nghiệp; hạ tầng 

kỹ thuật (thoát nước mưa) hạng 

III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; công 

nghiệp; hạ tầng kỹ thuật hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào xây 

dựng công trình hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; công 

nghiệp Hạng III.

Thi công xây dựng công trình: 

dân dụng; công nghiệp hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; công 

nghiệp hạng III

15
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TIẾN TRIỂN 6

0600481217 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Nam Định cấp ngày 

25/11/2008, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

24/10/2011

Xóm 18, x. Hải Anh, h. Hải 

Hậu, t. Nam Định

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; giao 

thông (cầu; đường) thuộc đường 

bộ; Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thuỷ lợi, đê điều) 

hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; công 

nghiệp; hạ tầng kỹ thuật hạng III

14

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG 

AD HOME

4202008760 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

25/9/2024

12 Cầu Dứa - Phú Nông, x. 

Vĩnh Ngọc, tp. Nha Trang

16

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐẠI THUẬN

2803117908 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Thanh Hoá cấp ngày 

05/6/2024

lô 20 Khu D, MBQH 1040, p. 

Quảng Hưng, tp. Thanh Hoá, 

t. Thanh Hoá

12

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

HC

4201990604 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

24/11/2023, thay đổi 

lần 1 ngày 30/7/2024

số 76 Phú Nông, x. Vĩnh 

Ngọc, tp. Nha Trang, t. 

Khánh Hoà

13

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG ĐIỆN NHẬT 

TRIỀU

4201992129 dơ Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

03/01/2024

STH 40.41, đường 26, khu 

đô thị mới Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, tp. Nha 

Trang, t. Khánh Hoà

3702850638 do Sở 

Kế hoạch Và Đầu tư 

Bình Dương cấp ngày 

06/10/2023

số 98/1 Lê Thị Út, khu phố 

Chiêu Liêu, p. Tân Đông 

Hiệp, tp. Dĩ An, t. Bình 

Dương

11
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN T27

4200663650 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

26/10/2006

26A Lý Tự Trọng, p. Lộc 

Thọ, tp. Nha Trang

10

CÔNG TY TNHH CƠ 

KHÍ XÂY DỰNG TRÍ 

ĐỨC

số 984, đường ĐT 786, ấp 

Thanh Trung, x. Thanh Điền, 

h. Châu Thành, t. Tây Ninh

7

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUYỀN THÔNG VÀ 

ĐẦU TƯ ĐẶNG GIA

0104961287 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư 

tp. Hà Nội cấp ngày 

28/10/2010, thay đổi 

lần 3 ngày 14/6/2019 

số 37, ngõ 79, phố Trần 

Cung, p. Nghĩa Tân, q. Cầu 

Giấy, tp. Hà Nội

6
CÔNG TY TNHH 

TINH ANH

3900490602 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Tây Ninh cấp ngày 

03/10/2008



Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước) hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: dân 

dụng; nhà công nghiệp hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; công 

nghiệp hạng III

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình hạng III

Thi công công trình xây dựng: 

dân dụng; công nghiệp hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

18
CÔNG TY CỔ PHẦN 

BM CONTEC

0108598233 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hà Nội cấp ngày 

22/01/2019, thay đổi 

lần 6 ngày 24/7/2023

số 32 ngõ 203 đường Trường 

Chinh, p. Khương Mai, q. 

Thanh Xuân, tp. Hà Nội

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; giao 

thông (cầu; đường) thuộc đường 

bộ; Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước); Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (thuỷ lợi, 

đê điều) hạng III

Khảo sát địa hình hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình giao 

thông (cầu, đường bộ) hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình: dân dụng; công 

nghiệp; hạ tầng kỹ thuật hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; giao 

thông (đường bộ); hạ tầng kỹ 

thuật (cấp, thoát nước) hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; giao thông 

(cầu; đường) thuộc đường bộ; hạ 

tầng kỹ thuật hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

Thi công xây dựng công trình: 

dân dụng; nhà công nghiệp; giao 

thông (cầu; đường) thuộc đường 

bộ; hạ tầng kỹ thuật hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: dân 

dụng; nhà công nghiệp; giao 

thông (cầu; đường) thuộc đường 

bộ; hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước); Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thuỷ lơi, đê 

điều) hạng III

Khảo sát địa hình hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; giao thông 

(cầu; đường) thuộc đường bộ; 

nhà công nghiệp hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng hạng 

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình giao thông (cầu; 

đường) thuộc đường bộ hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông hạng 

III

Khảo sát địa hình,  khảo sát địa 

chất hạng III

Tư vấn quản lý dự án xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ) hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình giao thông đường bộ 

hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng;Nhà  công 

nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; giao 

thông (đường bộ) hạng III

24

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ VÀ 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

HÀ THÀNH

0110902233 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hà Nội cấp ngày 

28/11/2024

số 85B tập thể Licola, tdp số 

1, x. Vĩnh Quỳnh, h. Thanh 

Trì, tp. Hà Nội

25

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MỸ 

THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

3700876285 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Binh Dương cấp ngày 

23/01/2008

1/35A, khu phố Bình Thuận 

2, p. Thuận Giao, tp Thuận 

An, t. Bình Dương

22

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN VÀ XÂY DỰNG 

DUY THẮNG TG

1201691447 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Tiền Giang cấp ngày 

12/12/2024

khu phố 6, tt. Vĩnh Bình, h. 

Gò Công Tây, t. Tiền Giang

23

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI KIỆT PHÁT

0109938404 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hà Nội cấp ngày 

21/3/2022

số 16, ngách 19, ngõ 47, 

đường Yên Hoà, p. Yên 

Nghĩa, q. Hà Đông, tp. Hà 

Nội

20
CÔNG TY TNHH PHI 

LONG QUẢNG NAM

4001284471 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Quảng Nam cấp ngày 

06/7/2024

thôn 4, x. Tiên Lộc, h. Tiên 

Phước, t. Quảng Nam

21

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG KHÔI 

NGUYÊN VŨNG TÀU

3502507455 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

t. Bà Rịa - Vũng Tàu 

cấp ngày 09/11/2018

số 65/93/1A Đô Lương, p. 

11, tp. Vũng tàu, t. Bà Rịa - 

Vũng Tàu

17
CÔNG TY TNHH 

CAROL VIỆT NAM

0318528352 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hồ Chí Minh cấp 

ngày 24/6/2024

số 128 đường số 9, p. Tân 

Phú, q. 7, tp. Hồ Chí Minh

19

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LONG 

THÀNH

4001117512 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Quảng Nam cấp ngày 

02/8/2017, thay đổi 

lần 2 ngày 17/6/2022

số 44 Trưng Nữ Vương, p. 

Tân Thạnh, tp. Tam Kỳ, t. 

Quảng Nam

16

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐẠI THUẬN

2803117908 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Thanh Hoá cấp ngày 

05/6/2024

lô 20 Khu D, MBQH 1040, p. 

Quảng Hưng, tp. Thanh Hoá, 

t. Thanh Hoá



Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; công 

nghiệp; hạ tầng kỹ thuật hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; giao thông 

(cầu; đường) thuộc đường bộ; 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  (thuỷ lợi) hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

Thi công xây dựng công trình: 

dân dụng; giao thông (cầu; 

đường) thuộc đường bộ; Nhà 

công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước); công nghiệp 

năng lượng (đường dây và trạm 

biến áp) hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước); 

giao thông (đường bộ); Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều) hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

Thi công xây dựng công trình: 

dân dụng; giao thông (cầu; 

đường) thuộc đường bộ; hạ tầng 

kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) 

hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; giao 

thông (cầu; đường) thuộc đường 

bộ; hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước) hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: dân 

dụng hạng III

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Dân dụng; 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; giao thông (cầu; đường) 

thuộc đường bộ; hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước) 

hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) 

hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước); Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thuỷ lợi, 

đê điều); công nghiệp năng 

lượng (đường dây và trạm biến 

áp) hạng III

Khảo sát địa hình hạng III

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 

hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình phục vụ 

NN & PTNT (thuỷ lợi, đê điều) 

hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; giao thông (cầu; đường) 

thuộc đường bộ; hạ tầng kỹ 

thuật (cấp thoát nước); công 

nghiệp năng lượng (đường dây 

và trạm biến áp) hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

34
CÔNG TY TNHH GIA 

MINH BẢO

1700541013 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Kiên Giang cấp ngày 

18/4/2007

số 24-25, E14, đường Phạm 

Hùng, p. Vĩnh Lạc, tp. Rạch 

Giá, t. Kiên Giang

Thi công công tác xây dựng 

công trình công nghiệp năng 

lượng (đường dây và trạm biến 

áp) hạng III

32

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG 

MTB VIỆT NAM

0107744650 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hà Nội cấp ngày 

02/3/2017

số nhà 5-B2, KĐT Đầm Trấu, 

p. Bạch Đằng, q. Hai Bà 

Trưng, tp. Hà Nội

33

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ & THƯƠNG 

MẠI THIÊN THÀNH

2901872070 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Nghệ An cấp ngày 

11/3/2020, thay đổi 

lần thứ 1 ngày 

27/3/2024 

xóm Yên Quang, x. Yên Sơn, 

h. Đô Lương, t. Nghệ An

30
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG ÁNH PHÚC

4001265447 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Quảng Nam cấp ngày 

03/4/2023

99A Huỳnh Thúc Kháng, tt. 

Khâm Đức, h. Phước Sơn, t. 

Quảng Nam

31

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG KIẾN AN

2801602987 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Thanh Hoá cấp ngày 

01/11/2010

số 02A Thôi Hữu, p. Ngọc 

Trạo, tp Thanh Hoá, t. Thanh 

Hoá

28

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ PTTM 

CHIẾN PHÁP

0110859475 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hà Nội cấp ngày 

10/10/2024

SN 105, đường Đền Sóc, 

thôn Vệ Linh, x. Phù Linh, h. 

Sóc Sơn, tp. Hà Nội

29

CÔNG TY TNHH CƠ 

KHÍ & XÂY DỰNG 

PHƯƠNG HOÀNG

4201973165 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

24/02/2023

40/13 Trần Đại Nghĩa, tt. 

Cam Đức, h. Cam Lâm, t. 

Khánh Hoà

26

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG QUANG VINH 

VINA

0601219519 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Nam Định cấp ngày 

26/7/2021

xóm 6, x. Nam Tiến, h. Nam 

Trực, t. Nam Định

27

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI 

XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN 

NAM

0315423136 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hồ Chí Minh cấp 

ngày 05/12/2018

28/1A đường số 14, p. 11, q. 

Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh

25

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MỸ 

THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

3700876285 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Binh Dương cấp ngày 

23/01/2008

1/35A, khu phố Bình Thuận 

2, p. Thuận Giao, tp Thuận 

An, t. Bình Dương



Thi công công tác xây dựng 

công trình: công nghiệp năng 

lượng (đường dây và trạm biến 

áp); hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước) hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thuỷ lợi, đê điều); hạ tầng 

kỹ thuật; giao thông (cầu; 

đường) thuộc đường bộ hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; công 

nghiệp; giao thông (cầu; đường) 

thuộc đường bộ hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; công 

nghiệp; giao thông (cầu; đường) 

thuộc đường bộ hạng III

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: công 

nghiệp năng lượng (điện mặt 

trời); công nghiệp năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp) 

hạng III

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình công nghiệp 

hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình: công nghiệp năng 

lượng (điện mặt trời); công 

nghiệp năng lượng (đường dây 

và trạm biến áp) hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình công nghiệp 

hạng III

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình hạng III

38

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

LÂM ĐỒNG

5801396151 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Lâm Đồng cấp ngày 

08/01/2019

số 1B đường 2 tháng 4, tt. 

Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, t. 

Lâm Đồng

Tư vấn Lập thiết kế quy hoạch 

xây dựng hạng III

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (Cầu, đường 

bộ), Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê điều), Hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) 

Hạng III

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình hạng III

37

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐLC 

HƯNG PHÚ THỊNH 

GIA LAI

5901152938 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Gia Lai cấp ngày 

21/8/2020

54/27/19 Sư Vạn Hạnh, p. 

Hội Thương; tp. Pleiku, t. Gia 

Lai

35

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI NAM DIÊN

4000412875 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Quảng Nam cấp ngày 

01/4/2005

thôn Mộc Bài, x. Quế Phú, h. 

Quế Sơn, t. Quảng Nam

36

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN - THIẾT KẾ - 

XÂY DỰNG PHAN 

ANH

0315692185 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

tp. Hồ Chí Minh cấp 

ngày 21/5/2019

lầu 2 toà nhà N7, số 3 đường 

3 tháng 2, p. 11, q. 10, tp. Hồ 

Chí Minh

39

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG 

ALMA

0109147219 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp 

ngày 27/03/2020, cấp 

đổi lần 6 ngày 

13/8/2024

Tầng 2, DV16 - Lk669, Dịch 

vụ Đìa Lão, Khu đô thị Mậu 

Lương, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội
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